
 

 

BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CN VÀ XD 

                                                         

KẾ HOẠCH LÀM THIẾT BỊ VÀ MÔ HÌNH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2009-2010 
 

TT TÊN ĐỀ TÀI NCKH VÀ SÁNG 

KIẾN CẢI TIẾN 

NG.THỰC HIỆN NCKH 

 

SKCT DỰ TRÙ 

 KINH PHÍ 

(X1000 Đ) 

TG.HOÀN 

 THÀNH 

GHI 

 CHÚ 

I PHÒNG ĐÀO TẠO    48.000   

1 Tính toán thiết kế máy, khuôn ép và 

chế độ ép để chế tạo hộp nguồn điện 

đầu đo khí Mê Tan mỏ Hầm lò. 

Ng:Tiến Đạt-CNĐT 

Lương Văn Tiến 

Lê Chí Thanh 

Hoàng Minh Thuận 

Nguyễn Thanh Tuấn 

Ng: Văn Toản 

-NCKH-  

Trường 

 48.000 

11/2010 

 

II KHOA ĐIỆN    41.8000   

1 Thiết kế chế tạo hệ thống tự động 

đếm và phân loại sản phẩm 

Lê Tuấn Đạt-CNĐT 

Ng: Tuấn khanh 

Vũ Văn Hồng 

Ng: Trọng Thanh 

Bùi Tiến Thành  

-NCKH- 

Trường 

 39.000 

5/2010 

 

2 Mô hình mạch điện điều khiển đóng 

mở cửa tự động 

Phạm Văn Khiên  -SCCT 1.300 
4/2010 

 

3 Mô hình cắt bổ máy nén điều hoà ôtô   -SKCT 1.500 4/2010  

III KHOA ĐỘNG LỰC       

1 Mô hình tổng phanh dầu ABS Hoàng Văn Điền 

Ph: Văn Khương 

Nguyễn Văn Tuấn 

-NCKH- 

Trường 

 30.000 
1/2010 

 



IV KHOA KỸ THUẬT MỎ    173.000   

1 Mô hình thực hành khoan nổ mìn Ng: Nam Phong 

Ng: Văn Sơn 

 -SKCT 7.000 
6/2010 

 

2 Đường ray tời trục Ng: Nam Phong 

Phạm Văn Thiệu 

 -SKCT 5.000 
12/2010 

 

3 Hệ thống bảo vệ dò điện mỏ Hầm lò Ng: Nam Phong 

Phạm Văn Thiệu 

 -SKCT 9.000 
6/2010 

 

4 Bảng thực hành hệ thống tín hiệu và 

chiếu sáng mỏ 

Ng: Nam Phong 

Ng: Xuân Nam 

 -SKCT 2.000 
6/2010 

 

5 Xây dựng đường lò TTCB Ng: Nam Phong 

Ng: Văn Sơn 

Ph: Ngọc Lợi 

Đỗ Trọng Tiến 

 -SKCT 150.000 

6/2010 

 

V KHOA CƠ KHÍ    20.100   

1 Nghiên cứu cải tiến RÔBÔTCON để 

đi thi quốc gia 

Lê Chí Thanh-CNĐT 

Phạm Văn Anh 

Ng: Văn Toản 

02 GV khoa Điện 

-NCKH- 

Trường 

 40.000 

5/2010 

 

2 Nghiên cứu chế tạo kéo cắt kim loại 

tấm dày 4mm 

Lê Huy Thiện 

Ng: Văn Toản 

Ng: Văn Tuynh 

 -SKCT 6.000 
6/2010 

 

3 Mô hình truyền động Cóc - Bánh 

cóc 

Ng: Đức Dương  -SKCT 800 
6/2010 

 

4 Bàn ép các mối ghép nghề nguội Ng: Đức Lộc  -SKCT 1.000 6/2010  

5 Nghiên cứu cải tiến bộ dao cắt lắp 

lên máy đọt kim loại để cắt thép tấm 

Phạm minh Chiến 

Phạm Văn Lộc 

 -SKCT 3.000 
6/2010 

 

6 Nghiên cứu chế tạo đồ gá cắt mẫu 

bằng hàn hơi 

Phạm Văn Lộc  -SKCT 800 
6/2010 

 

7 Nghiên cứu mô phỏng chuyển động cơ 

cấu Cu lít, 4 khâu bản nề, tay quay con 
Phạm Văn Anh 

Mạc Diên thiện 

 -SKCT 500 
6/2010 

 



trượt bằng phần mền SoLIWORK 

8 Bộ sản phẩm mẫu cho các bài thực 

hành nâng cao nghề hàn TIG, MIG, 

MAX 

Phạm Văn Lộc 

Nguyễn Tiến Hùng 

Nguyễn Văn Tư 

 -SKCT 1.500 
6/2010 

 

9 Phục hồi máy mài 2 đá xưởng lắp 

máy 

Nguyễn Văn Toản 

Lương Ngọc Bích 

 -SKCT 7.000 
12/2009 

 

        * Tổng cộng    282.800.   

(Hai trăm tám mƣơi hai ngàn đồng) 

                 HIỆU TRƢỞNG                                                                                                 PHềNG ĐÀO TẠO 

                                                                                                                                                 

 

               Ths: Lương Văn Tiến                                                                                           Ths: Nguyễn Tiến Đạt             
 
    

 


